Thong tw

cia B¢ Lao dong - Thuwong binh va xa h{i
S6 14/2003/TT-BLPTBXH ngay 30 thang 5 nim 2003
Huéng din thye hién mot sé diéu cia Nghi dinh
s6 114/2002/NP-CP ngay 31 thang 12 nim 2002 vé tién lwong
d6i voi ngudi lao dong 1am viéce trong cac doanh nghiép cé
von diu tw nwéc ngoai va co quan, té chirc
nwéc ngoai hodc qudc té tai Viét Nam

Thi hanh Nghi dinh s6 114/2002/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2002 ciia
Chinh phii quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mét sé diéu ciia Bé Ludt Lao
déng vé tién lwong, sau khi trao doi y kién véi Bo, nganh lién quan, B Lao
dong - Thiwong binh va Xa héi hwong dan thuc hién vé tién lwong doi véi nguoi
lao dong lam viéc trong cac doanh nghzep c6 von dau tw nude ngodi va co
quan, té chirc nuwée ngodi hodc quoc té tai Viét Nam nhw sau:

I. P6i twogng va pham vi 4p dung

Déi trong, pham vi ap dung tién lu’ong theo quy dinh tai Thong tu nay la
ngudi lao dong 1am viéc theo ché do hop dong lao dong trong céc to chirc sau:

1/ Doanh nghiép thanh 1ap va hoat dong theo Luat Pau tu nude ngoai tai
Viét Nam;

2/ Ngan hang lién doanh v&i nudc ngoai, chi nhanh ngan hang lién doanh
v&i nude ngoai va to chirc tin dung lién doanh, t6 chirc tin dung 100% von nude
ngoai hoat dong tai Viét Nam,;

3/ Nha thau (thdu chinh, thiu phu) cta nudc ngoai nhan thau cac cong
trinh tai Viét Nam;

4/ C0’ quan dai dien ngoai giao, co quan lanh su nuoc ngoai co quan dai
dlen cac to chirc qudc té thudc hé théng Lién Hop quéc, cac to chtrc khu vuec,
tiéu khu vuc ¢6 thué lao dong, trir truong hop Piéu uéc qudc té ma nude Cong
hoa x4 hoi chu nghia Viét Nam ky két hodc tham gia c6 quy dinh khéc;

5/ Van phong dai dién cic co quan thong tan, bao chi, phat thanh va
truyén hinh nudc ngoai;

6/ Vian phong dai dién va vin phong du an ctia cac to chirc phi Chinh phu
nudc ngoai;

7/ Van phong céc du an nudc ngoai, chi nhanh cong ty nudc ngoai, van
phong dai dién cac to churc: kinh té, thwong mai, tai chinh, ngan hang, bao
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hiém, khoa hoc - k¥ thuat, van hod, gido duc, y té, tu van phap luat ctia nudc
ngoai; Chi nhanh t6 chtrc ludt su nudc ngoai dugc phép hoat dong tai Viét
Nam;

8/ Nguoi nude ngoai hoac nguoi Viét Nam dinh cu ¢ nude ngoai luu tra
tai Viét Nam co thué lao dong.

(Céc doanh nghiép, co quan, don vi, td chire, c4 nhan néu trén duoc goi tat
l1a doanh nghiép, co quan).

II. Lwong tbi thiéu

Mirc luong tdi thiéu theo Diéu 4, Nghi dinh s 114/2002/ND-CP dbi véi
lao dong lam cong viéc gian don nhat (chua qua dao tao) voéi dicu kién lao dong
binh thuong trong doanh nghiép, co quan dugc quy dinh nhu sau:

1/ Mitc lwong t6i thiéu hién hanh quy dinh va tra bang tién Pong Viét
Nam theo Quyét dinh s6 708/1999/QD-BLDTBXH ngay 15 thang 6 nim 1999
cua Bg truéng Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hdi, tiép tuc dugc ap dung
ddi voi doanh nghiép co von dau tu nuée ngoai, cac bén hgp doanh, cy thé nhu
sau:

a) Khong thip hon 626.000 dong/thang, ap dung d6i voi doanh nghiép
dong trén dia ban cic quan cia thanh phd Ha Noi va cic quan cua thanh phd
H6 Chi Minh;

b) Khong thip hon 556.000 dong/thang, ap dung ddi v6i doanh nghiép
dong trén dia ban cac huyén cua thanh phd Ha Noi va cac huyén cua thanh phd
Hd Chi Minh; cic quén cua thanh phd Hai Phong, thanh phd Bién Hoa va thanh
phé Viing Tau;

¢) Khong thip hon 487.000 dong/thang, ap dung d6i voi doanh nghiép
dong trén dia ban cac huyén, tinh, thanh pho con lai;

d) DPbi v6i mot s6 doanh nghi¢p dong trén dia ban kho khan, ha téng CO SO
thap kém (ngoai pham vi quy dinh tai tiét a, b néu trén) can phai ap dung mirc
lwong tdi thiéu thap hon (tir 417.000 dong/thang dén dudi 487.000 ddng/thang)
thi Chu tich Uy ban nhéan dan tinh, thanh phd tryc thudc Trung wong xem xét,
quyét dinh cho phép ap dung trong mot thoi gian nhat dinh.

2/ Mirc luong ti thiéu hién hanh theo quy dinh tai Quyét dinh sb
385/LDTBXH-QP ngay 01 thang 4 ndm 1996 ctua Bo trudéng Bo Lao dong —
Thuong binh va Xa hoi tiép tuc dugc ap dung d6i véi co quan, to chirc nude
ngoai, t6 chirc qudc té tai Viét Nam .

3/ Can cu vao nang suat lao dong, hi€u qua san xuat, kinh doanh, doanh
nghiép, co quan dugc quyén dinh muirc luong t6i thiéu cao hon murc lwong tbi

- WWW.Viipip.com



thiéu do Nha nuéc quy dinh tai diém 1, 2 néu trén 1am can ctr tra lwong cho
nguoi lao dong.

III. Thang lwong, bang lwong va phu cip lwong

1/ Thang luong, bang luong thqo khoan 1, 3, Piéu 5 cua Nghi dinh $6
114/2002/ND-CP duoc quy dinh cy thé nhu sau:

a) Doanh nghiép, co quan c6 trach nhiém xay dung thang luong, bang
lwong, tiéu chuan cp bac k¥ thuat cong nhan, chirc danh, tiéu chuin chuyén
mon, nghi¢p vu vién chuc lam co sé ky két hop déng lao dong va thoa udc lao
dong tap thé, xac dinh quy luong, tra luong va giai quyét cac ché do khac cho
nguoi lao dong.

Viéc xdy dung thang luong, bang luong phai bao dam nguyén tic quy
dinh tai khoan 1, Diéu 5, Nghi dinh s 114/2002/ND-CP, doanh nghiép, co
quan lwa chon phuong phap tai phu luc sé 1 kém theo Thong tu nay hodc 4p
dung cic phuong phap khac phu hop dé xay dung thang luong, bang luong.

b) Khi xay dung va ban hanh thang luong, bang luong, doanh nghiép, co
quan phai tham khéo y kién Ban chip hanh coéng doan co sé hodc Ban chép
hanh cong doan 1am thoi va cong bd cong khai trong doanh nghiép, co quan
trude khi 4p dung.

¢) Doanh nghiép, co quan phai ding ky hé thong thang luong, bang lwong
v6i co quan quan 1y nha nude vé lao dong tinh, thanh phd truc thudc Trung
wong noi doanh nghiép, co quan déng try sé chinh trong vong mot thang ké tir
ngay thang luong, bang luong duoc cong bd ap dung. Ho so bao gdm cong vin
dé nghi dang ky, kém theo hé théng thang lwong, bang lwong doanh nghiép, co
quan da xay dung.

2/ Phu cép luong:

Ngoai vi¢c xay dung thang luong, bang luong theo quy dinh néu trén,
doanh nghiép, co quan dugc quyén quy dinh cac khoan phu cip luong hodc 4p
dung ché do phu cép luong do Chinh phii quy dinh d6i voi doanh nghiép nha
nude dé tra cho nguoi lao dong.

IV. Pinh mi&c lao dong

Dinh mirc lao dong theo khoan 2, 3, Diéu 5, Nghi dinh s 114/2002/ND-
CP duoc quy dinh cu thé nhu sau:
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1/ Doanh nghiép, co quan co trach nhiém xay dyng hé thong mirc lao
dong dé xac dinh ké hoach lao dong, t6 churc, st dung lao dong va tra luong
cho ngudi lao dong. Viée xay dung muc lao dong phai bao dam cic nguyén tic
quy dinh tai khoan 2, Diéu 5, Nghi dinh sé 114/2002/ND-CP.

2/ Viéc xay dung muc lao dong duoc thyc hién nhu sau:

a) Doanh nghiép, co quan thanh 1ap Hoi dong dinh muc lao dong dé to
chic xay dung hodc ra soat, diéu chinh, b6 sung hé thong mirc lao dong ap
dung trong doanh nghiép, co quan. Thanh phan hoi dong gom c6 Giam doc
doanh nghiép, co quan, mot s6 thanh vién c6 du niang lyc, trinh d6 chuyén mon,
ky thuat, nghi¢p vu do Giam ddc lua chon va dai dién Ban chép hanh cong doan
co s& hodc Ban chap hanh cong doan 1am thoi.

b) Can ctr vao thuc té t6 chic san xudt, to chirc lao dong, doanh nghiép,
co quan lya chon phuong phép xay dung murc lao dong tai phu luc s6 2 kém
theo Thong tu nay hodc ap dung cac phuong phap xay du’ng murc lao dong khac
phu hop dé xdy dung mirc lao dong bao dam cac nguyén tic néu trén.

¢) Hang nam doanh nghiép, co quan t6 chirc déanh gia tinh hinh thuc hién
mirc lao dong dé stra d6i, bd sung cho phu hop véi t chirc san xudt, td chic lao
dong. Néu muc lao dong thuc hién thép hon 5% hodc cao hon 15% so v&i mirc
dugc giao, thi trong thoi han 3 thang, doanh nghiép, co quan phai xem xét, diéu
chinh lai cho phu hop.

3/ Khi xay dung, diéu chinh, bd sung muc lao dong, doanh nghi¢p, co
quan phai tham khao y kién Ban chap hanh cong doan co s¢ hodc Ban chap
hanh cong doan 1am thoi va cong bo cong khai trong doanh nghiép, co quan.

V. Ché d6 tra lwong

1/ Hinh thtrc tra luong:

Hinh thure trd luong theo Diéu 7, Nghi dinh s6 114/2002/ND-CP duoc quy
dinh cu thé nhu sau:

a) Tién luong theo thoi gian (theo thang, theo tudn, theo ngay hodc theo
gi0), ap dung d6i voi nhimng nguoi 1am cong tac quan 1y, chuyén mén, k¥ thuat,
nghiép vu; nhitng ngudi 1am cac cong viée theo ddy chuyén cong nghé, may
moc thiét bi va nhitng nguoi lam cac cong viée ma tra luong thoi gian c¢6 hiéu
qua hon céc hinh thirc tra lvong khac.

b) Tién luong theo san pham, ap dung ddi véi ca nhan hodc tap thé nguoi
lao dong, can ctr vao murc do hoan thanh ) luong, chét lugng san phém duoc
giao.
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c) Tién luvong khoén, 4p dung ddi v6i ca nhan hodc tap thé nguoi lao
dong, can clir vao khoi lugng, chat lugng cong viéc va thoi gian phai hoan
thanh.

Can ctr cac hinh thuce trad lwong néu trén, doanh nghiép, co quan lya chon
hinh thire tra luong phii hop véi tinh chat cong viée va dicu kién san xuét, kinh
doanh, gin tién luong voi két qua cong viée, bao dam khuyén khich ngudi lao
dong nang cao hi¢u qua, nang suét lao dong. Vi¢c lya chon hodc thay ddi hinh
thlgl’C tra lvong phai thé hién trong hop ddng lao dong va thoa udc lao dong tap
the.

2/ Tra luong lam thém gio:

Tra luong khi ngudi lao dong 1am thém gio theo khoan 1, 2 va 3, Diéu 10,
Nghi dinh s6 114/2002/ND-CP dugc quy dinh cu thé nhu sau:

a) D6i voi lao dong tra luong theo thoi gian, néu 1am thém ngoai gid tidu
chuan thi doanh nghi¢p, co quan phai tra lwong lam thém gio theo cach tinh
sau:

Tién luong = Tién luong  x 150% hoac X S6 gio
lam thém gio gio thuc tra 200% lam thém
hoac 300%
Trong do:

- Tién luong gid thyc tra dugc xac dinh trén co so tién luong thuc tra cua
thang ma ngudi lao dong 1am thém gio (trir tién lwong 1am thém gio, tién luong
tra thém khi lam viéc vao ban dém, tién thuong va cac khoan thu nhap khac
khong c6 tinh chat luong) chia cho sb gio thuc té lam viée trong thang (khong
ké sb gio 1am thém) nhung khong quéa 208 gio, ddi véi cong viee ¢ didu kién
lao dong, madi truong lao dong binh thudng hodc 156 gid, ddi véi cong viee co
diéu kién lao dong dac bi¢t nang nhoc, doc hai, nguy hiém. Truong hop tra
luong ngay, thi tién luong gid thuc tra dugc xac dinh trén co so tién luong thuc
tra ctia ngdy lam viéc d6 (trir tién lwong lam thém gio, tién luong tra thém khi
lam viéc vao ban dém, tién thuong va cic khoan thu nhap khac khong c6 tinh
chat luong) chia cho sé gio thyc té 1am viéc trong ngay (khong ké sé gio 1am
thém) nhung khong qua 8 gid, ddi v6i cong viée co diéu kién lao dong, moi
truong lao dong binh thudng hodc 6 gio, ddi voi cong viée co diéu kién lao
dong dac biét nang nhoc, ddc hai, nguy hiém;

- Mirc 150%, ap dung d6i véi gid 1am thém vao ngay thuong;

- Mtic 200%, ap dung ddi v6i gio 1am thém vao ngay nghi hang tuan quy
dinh tai Diéu 72 ctia B6 Luat Lao dong;

- Mtic 300%, ap dung ddi v6i gid 1am thém vao ngay 1&, ngay nghi c6
hudng luong (trong muc 300% nay da bao gom tién luvong tra cho thoi gian
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nghi dugc hudng nguyén luong theo didu 73, 74, 75 va 78 cua Bo Luat Lao
dong).

- Thoi gio lam thém dugc quy dinh tai Nghi dinh s6 109/2002/ND-CP
ngdy 27 thang 12 nam 2002 ctia Chinh phu sira d6i, bo sung mot sé dicu cua
Nghi dinh s6 195/CP ngay 31 thang 12 nim 1994 ciia Chinh phii quy dinh chi
tiét va huéng dan thi hanh mot s6 diéu cua Bo Luat Lao dong vé thoi gio lam
viéc, thoi gio nghi ngoi.

Truong hop lam thém gid néu duge b tri nghi bu nhimng gio 1am thém thi
doanh nghiép, co quan chi phai tra phan chénh 1éch 50% tién luong gio thuc tra
ctia cong viéc dang 1am, néu lam thém gio vao ngdy binh thudng; 100%, néu
lam thém gid vao ngdy nghi hang tuan; 200%, néu lam thém gid vao ngay 18,
ngay nghi ¢c6 hudng luong.

Vi du 1. Tién luong va cac khoan thu nhap khac thuc tra trong thang cia
anh A (Iam viéc trong diéu kién lao dong binh thuong véi sb ngay lam viée
thuc té bﬁng ) ngay lam viéc cua doanh nghi¢p, co quan chon la 24
ngay/thang) 1a 1.013.600 dong (trong d6 tién thudong 1a 150.000 ddng; tién
lwong tra thém khi 1am viéc vao ban dém 1a 57.600 dong; tién an giita ca la
180.000 dong; tién hd trg phuong tién di lai 12 50.000 dong):

- Tién lwong thang thuc tra (gém tién luong va cac khoan phu cép lwong)
la:

1.013.600 ddng - (150.000 déng + 57.600 dong + 180.000 dong + 50.000
dong) = 576.000 dong.

- Tién luong gid thyc tra 1a:

576.000 dong : (24 ngay x 8 giod) = 3.000 dong.

- Tién luong 1am thém 1 gid vao ngay thuong dugc tra 1a:
3.000 dong x 150% x 1 gio =4.500 dong.

Truong hop anh A duoc bb tri nghi bu gio lam thém thi doanh nghiép, co
quan chi phai tra phan chénh 1éch so vdi tién lwong ctia cong viéc dang lam, 1
gio la: 1.500 dong (4.500 dong - 3.000 dong).

Vi du 2. Tién luong gio thuc tra cua anh A nhu vi du 1, néu lam thém 1
gid vao ngdy nghi hang tudn thi dugc tra 6.000 dong (3.000 dong x 200% x 1
gi0). Truong hop anh A dugc bd tri nghi bu gid 1am thém thi doanh nghiép, co
quan chi phai tra phan chénh 1éch so véi tién luong cta cong viée dang lam vao
ngdy binh thuong, 1 gio 1a 3.000 dong (6000 ddng - 3.000 ddong).

Vi du 3. Tién luong gid thyc tra cua anh A nhu vi du 1, néu lam thém 1
gio vao ngay 18, ngay nghi c6 huong lwong thi duoc tra 9.000 dong (3.000 dong
x 300% x 1 gio ). Truong hop anh A dugc bd tri nghi bu gio lam thém thi
doanh nghiép, co quan chi phai tra phan chénh léch so vdi tién luong cta cong
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viéc dang lam vao ngdy binh thuong, 1 gio 1a 6.000 dong (9.000 dong - 3.000
dong).

b) Bdi v6i lao dong tra lwong theo san pham, néu ngoai gio tiéu chuan
doanh nghiép, co quan c6 yéu cau lam thém sb luong, khdi luong san phim,
cong viéc ngoai dinh mirc hodc nhiing cong viéc phat sinh chua xac dinh trong
ké hoach san xuét, kinh doanh nim, ma doanh nghiép, co quan can 1am thém
gid thi don gia tién lwong cta nhimng san pham, cong viéc lam thém duoc tra
bang 150% so v6i don gia tién lwong cta san pham lam trong gio tiéu chuan,
néu lam thém vao ngay thudng; bang 200%, néu 1am thém vao ngay nghi hang
tuan; bang 300%, néu lam thém vao ngay 18, ngdy nghi c6 huong luong.

Vi du 4. Don gia tién luong cua san phdm B lam trong gid tiéu chuan 1a
1.000 dong/san pham, truong hop doanh nghiép, co quan yéu cau lam thém
ngoai dinh mirc va ngoai gio tiéu chuan thi don gia tién luong cla san pham
lam thém duogc trd nhu sau:

- 1.500 dong/san phdm, néu san pham dugc 1am thém vao ngay thudng
(1.000 dong x 150%);

- 2.000 dong/san pham, néu san pham duoc 1am thém vao ngay nghi hing
tuan (1.000 dong x 200%);

- 3.000 dong/san pham, néu san pham duoc lam thém vao ngay 1&, ngay
nghi c6 hudng luong (1.000 dong x 300%).

3/ Tra luong lam viéc vao ban dém:

Tién lwong cta ngudi lao dong 1am viéc vao ban dém theo khoan 4, Diéu
10, Nghi dinh s6 114/2002/ND-CP dugc quy dinh cu thé nhu sau:

a) bdi voi lao dong tra luong theo thoi gian, néu 1am viéc vao ban dém,
thi doanh nghi¢p, co quan phai trd lwvong lam viéc vao ban dém theo cach tinh
sau:

Tién lwong Tién luong S6 gid
lam viéc vao = gi0 thyc tra X 130% X lam viéc vao
ban dém ban dém

Trong do:

- Tién luong gi¢ thuc tra dugc tinh theo tiét a, diém 2 néu trén;
- Mirc 130% gdm tién luong gid thuc tra 1am viéc vao ban ngay va 30%
tién luong gio thyce tra 1am viéc vao ban dém;

- Thoi gid lam viéc vao ban dém theo quy dinh tai Piéu 6, Nghi dinh sb
195/CP ngay 31 thang 12 ndm 1994 cua Chinh phu dugc xac dinh tr 22 gio
ngay hom trude dén 6 gio ngay hom sau doi voi cac tinh, thanh phd tir Thira
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Thién - Hué tré ra phia Bac; tir 21 gio ngay hom trudc dén 5 gio ngay hom sau
do1 véi céc tinh, thanh pho tr Da Nang tré vao phia Nam;

Vi du 5. Tién luong thyc tra clia cong viéc dang lam vao ban ngay 1 gio 1a
2.000 dong, néu nguoi lao dong lam viéc vao ban dém thi tién lvong 1 gid vao
ban dém duoc tra la:

2.000 dong x 130% x 1 gio = 2.600 dong.

b) Pdi voi lao dong tra luong theo san pham:

Pon gia tién lvong Pon gia tién lvong cla san
cua san pham lam = pham lam trong gio tiéu X 130%
vao ban dém chuan vao ban ngay

Vi dy 6. Pon gia tién luong 1am trong gid tiéu chuan vao ban ngay ciia san
pham C 1a 1.000 ddng thi don gia tién lwong ctia san pham d6 khi 1am vao ban
dém 1a 1.300 dong (1.000 ddng x 130%) va can clr vao s luong san pham lam
vao ban dém dé thanh toan tra luong theo thuc té thuc hién.

¢) Truong hop ngudi lao dong 1am thém gio vao ban dém thi tién lwong
lam thém gio dugc tinh trd nhu sau:

- Pdi v6i lao dong tra lwong theo thoi gian:

Tién luong Tién luong 150% hoic S6 gio
lam thém gi60 = giothuctrda x 130% x 200% hodc x lam thém
vao ban dém 300% vao ban

dém

Vi du 7. Nguoi lao dong lam viéc vao ban dém 1 gio dugc tra 2.600 déng
(vi du 5), néu lIam thém vao ban dém cua ngay thuong thi 1 gid duogc tra la:

2.600 dong x 150% x 1 gio = 3.900 dong.

- D6i voi lao dong tra lwong theo san pham:

Pon gié tién luong cua Pon gia tién luong ctia 150% hoac
san pham lam thém = san pham lam vao X 200%
vao ban dém ban dém hoac 300%

Vi du 8. Pon gia tién luong cua san pham C lam vao ban dém dugc tra
1.300 dong (vi du 6), néu san pham C dugc lam thém vao ban dém cua ngay

thudng thi don gia tién lwong duoc tra la:
- WWW.Viipip.com



1.300 dong x 150% = 1.950 dong.

d) Tién luong lam thém g10 lam viéc vao ban dém quy dinh tai diém 2, 3
néu trén duogc lay trong quy tlen lwong nam tmg voi ké hoach san xuat, kinh
doanh. Truong hop phat sinh s6 lugng, khéi lwong cong viéc mdi chua xac dinh
trong quy tién luong ké hoach nam, doanh nghiép, co quan can lam thém gio,
lam viéc vao ban dém thi tién luong 1am thém gio, lam viéc vao ban dém nay
duoc bo sung vao quy tién luong cia doanh nghiép, co quan va hach toan vao
gia thanh hoac phi Iuu thong.

Muc trd luong lam thém gio bﬁng 150%; 200%; 300%, lam viéc vao ban
dém bé“mg 130% quy dinh tai diém 2, 3 néu trén 1a mirc bit bude doanh nghiép,
co quan phai tra khi lam thém gio, [am viéc vao ban dém, con mirc cao hon thi
nguoi su dung lao dong va nguoi lao dong thoa thudn.

4/ Ché d6 nang béc luong:

Ché d6 nang bac luong theo khoan 2, Piéu 6, Nghi dinh sé 114/2002/ND-
CP duoc quy dinh cu thé nhu sau:

a) Héng nam, cian ct vao nhu cau cong vi¢e, tinh hinh san xuat, kinh
doanh, sau khi tham khao ¥ kién Ban chap hanh céng doan co s¢ hodc Ban chap
hanh cong doan 1am thoi, doanh nghiép, co quan 1ap ké hoach va to chirc nang
bac luong ddi voi nguoi lao dong 1am viée trong doanh nghi€p, co quan.

b) Nguoi lao dong c6 du cac didu kién dudi day thi dugc xét nang bac
luong hang nam:

- C6 thoi gian 1am viée tai doanh nghiép, co quan it nhat 1 nam (di 12
thang);

- Thuong xuyén hoan thanh cong viéc dugc giao vé s6 luong, chét luong
theo hop dong lao dong da ky két;

- Khong trong thoi gian thi hanh ky luat lao dong theo quy dinh cua Bo
Luat Lao dong va ndi quy lao dong cia doanh nghiép, co quan.

¢) Ché d6 nang bac lwong ddi voi ngudi lao dong phai duoc thé hién trong
hop dong lao dong va thoa udc lao dong tap thé. Khuyén khich nguoi sir dung
lao dong nang bac luong sém doi voi nhitng nguoi lao dong tai nang, dong gop
nhi€u vao hi€u qua san xuat, kinh doanh ctia doanh nghiép, co quan.

5/ Quy ché tra luong:

Theo khoan 4, Piéu 5, Nghi dinh s6 114/2002/ND-CP, doanh nghiép, co
quan c6 trach nhiém xay dung va ban hanh quy ché trd lvong, khuyén khich
nguodi lao dong nang cao nang suat, chat luong, hi¢u qua, tai nang, bao dam hai
hoa gitra l¢i ich doanh nghiép, co quan va nguoi lao dong.
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VI. t6 chirc thue hién

1/ Doanh nghiép, co quan c6 trach nhi¢m:

- Xay dung, ban hanh va dang ky dang hé thong thang lwong, bang lwong
ap dung trong doanh nghiép, co quan véi co quan quan 1y nha nuéc vé lao dong
tinh, thanh phd tryc thudc Trung wong noi doanh nghiép, co quan dong tru so
chinh. Truong hop stra doi, bé sung hé théng thang luong, bang luong thi
doanh nghiép, co quan phai dang ky phan stra d6i, bo sung do;

- Xay dyng, ban hanh phu cap lwong, hé théng muc lao dong, quy ché tra
luong, tién thuong, tiéu chuan cap bac ky thuat cong nhan, chic danh, tiéu
chuan chuyén mén, nghiép vu vién chirc dé ap dung trong doanh nghiép, co
quan.

Déi voi co quan, to chirc nude ngoai hoic qubc té dong trén lanh tho Viét
Nam; nguoi nude ngoai hodc ngudit Viét Nam dinh cu & nude ngoai luu tri tai
Viét Nam c6 thué lao dong khong nhat thiét phai xay dung thang luong, bang
luong, dinh muc lao dong theo dung quy dinh tai muc III va IV néu trén ma cé
thé van dung hodc tu quy dinh cho phu hop;

- Ra soat, stra doi, bd sung ndi quy lao dong, thoa udc lao dong tap thé,
hop dong lao dong cho phu hop véi nhiing ndi dung quy dinh néu trén;

- Thong bao cong khai, kip th(‘ri dén nguoi lao dong cac chinh sach, ché
do cua Nha nudc vé lao dong, tién lwong, thu nhap, cac quy dinh cua doanh
nghiép, co quan vé thang luong, bang luong, phu cap luong; tiéu chuan cip
bac k¥ thudt cong nhan; chtrc danh, tiéu chuan chuyén mén, nghiép vu vién
chure; dinh muc lao dong; quy ché tra luong, tién thuong.

2/ Uy ban nhan dan tinh, thanh ph truc thudc Trung wong chi dao S& Lao
dong - Thuong binh va Xa hdi c6 trach nhiém:

- Huéng dan cic doanh nghiép, €O quan thuoc quyén quan ly thyc hién
cac chinh sach, ché do cua Nha nude vé lao dong, tién lvong, thu nhap;

- Tiép nhan, vao s6 theo ddi ban ding ky hé théng thang luong, bang
luong cua cac doanh nghiép, co quan dong trén dia ban thudc quyén quan 1y.
Truong hop thang luwong, bang luong cia doanh nghiép, co quan xay dung
khong theo dung quy dinh tai Didu 5, Nghi dinh s6 114/2002/ND-CP thi trong
15 ngay ké tir ngay nhan duogc ban ding ky, So Lao dong - Thuong binh va Xa
hoi phai thong bao cho doanh nghiép, co quan stra lai;

- Kiém tra, thanh tra viéc thuc hién céc ché dd, chinh sach ddi véi nguoi
lao dong trong doanh nghiép, co quan thudc quyén quan ly.
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VII. Diéu khoan thi hanh

Thong tu nay co hiéu lyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay ding cong bao.

Bii bo Thong tu sé 11/LDTBXH-TT ngay 03 thang 5 nam 1995 cia Bo
Lao dong - Thuong binh va Xa hoi huéng dan thyc hién Nghi dinh s6 197/CP
ngay 31 thang 12 nam 1994 cta Chinh phii vé tién luong ddi véi lao dong Viét
Nam lam viéc trong cac doanh nghiép c¢6 von dau tu nudc ngoai va cic co
quan, t6 chtrc nude ngoai hodc t6 chirc qudc té tai Viét Nam.
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Phu luc 1

Phuwong phap xay dung thang lwong, bang luong

(Ban hanh kém theo Théng tw s6 14 /2003/TT-BLPTBXH
ngay 30 thang 5 nam 2003 cua B¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi)

Cin clr nguyén tic xay dung thang luong, bang luong, diéu kién to chirc
san xuat, kinh doanh, t6 chtic lao dong, doanh nghiép, co quan tién hanh xay
dung thang luong, bang luong d6i voi lao dong quan 1y, lao dong chuyén mén,
k¥ thuat nghi¢p vu va lao dong truc tiép san xuat, kinh doanh theo trinh tu sau:

1. Phan tich cong viéc.
- Tién hanh thong ké day du cac cong viéc theo timg chirc danh dang st
dung trong doanh nghi¢p, co quan;

- Thu thap nhiing thong tin chi tiét vé timg vi tri cong viéc cu thé dé xac
dinh nhiém vy chinh, nhiém vu phuy, céc mbi quan h¢ cua tung chirc danh cong
viéc va xac dinh cac yéu cau chuyén mon vé trinh do hoc van, kinh nghiém lam
viéc, kién thire, k¥ nang, thé chat diéu kién 1am viéc can thiét... cua ting cong
viéc.

2. Danh gia gia tri cong viéc.

Trén co so phan tich cong viée, tién hanh danh gia gia tri cong vige dé xéc
dinh nhiing vi tri cong viéc tuong ty nhau co thé duoc tap hop thanh nhom lam
co s& xac dinh thang luong, bang lwong cho mdi nhom. Cac bude danh gia gia
tri cong viéc nhu sau:

~a) Lap danh sach cac yéu to cong viéc theo nhom yéu té cong viée chu
yeu ve:
+ Kién thire va ki niang;
+ Tri luc;
+ Thé luc va cuong do lao dong;
+ Moi truong;
+ Trach nhiém.

Trong mdi nhom yéu té cong viée, doanh nghiép, co quan xac dinh cu thé
cac yéu t6 thanh phan theo cac muc do tir thip dén cao. Cac yéu td cong viéc 1a
co s& dé so sanh gitta cac vi tri cong viéc trong doanh nghiép, co quan.

b) Lwa chon céc vi tri dé danh gia: trén co s¢ danh sach cac yéu tb cong
viéc, danh gid gia tri cong viéc cho tung vi tri riéng bi¢t trong doanh nghiép, co
quan dong thoi so sanh cac yéu cau chuyén mén cua ting vi tri.
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¢) Panh gia va cho diém cic mirc dd ciia cac yéu té dé danh gia va cho
diém céac yéu t6 thanh phan theo cac mic dJ, trén co s& d6 xac dinh thang diém
cac yéu to phu hop véi tirng cong vige.

d) Can d6i thang dlem giira cac yeu to nham danh gia muc do phuc tap

hay gia tri ciia moi yu t6 trong tong thé cac yéu td cau thanh cong viéc, tir d6
diéu chinh lai thang diém cho hop ly.

3. Phan ngach cong viéc.

Sau khi phan tich, danh gia gi4 tri ting cong viéc, tién hanh nhom cac
cong viée co chire ning va yéu cau kién thuc, ki ning twong ty nhau. Mdi nhoém
cong viée duoc qui dinh thanh mot ngach cong viée tuy theo tAm quan trong
cia nhom cong viéc. Trinh ty phan ngach cong viéc tién hanh theo céac budc
sau:

- Tap hop cac cong viéc rieng 1¢ thanh cac nhom cong viéc;

- Thiét lap cac mirc ngach cong viéc va tiéu chuan phan ngach;

- Qui dinh mot ngach cong viéc cho mdi nhém cong viéc.

4. Thiét 1ap thang lwong, bang hrong cho tirng ngach cong viéc.
Thang luong, bang luong theo ngach cong viéc xac dinh theo trinh tu sau:

a) Xac dinh cic yéu t6 dnh hwong, bao gdm: kha ning canh tranh tién
luong so véi cac doanh nghiép, co quan khac; cac qui dinh ctuia phéap luat, trudce
hét 13 so v6i muc luong ti thiéu Nha nudc qui dinh; ning suét lao dong; kién
thire, ki nang, kinh nghiém hodc tham nién cong tic cia nguoi lao dong trong
doanh nghiép, co quan; cac hinh thuc khuyén khich hién c6, cac khoan tién
thuodng...

b) Thiét 1ap thang lwong, biang lwong: trén co sé cac thong tin da thu
thap duoc va cac yéu té anh hudng da xem xét, viéc thiét 1ap thang luong, bang
lwong tién hanh theo trinh ty:

- Xéc dinh sé ngach luong trong doanh nghiép, co quan thong qua viéc liy
thong tin tir khau phan ngach cong viéc.

- X4c dinh sb bac luong trong mdi ngach cin cir vao viéc tinh cac diém wu
thé theo két qua lam viéc va xem xét mirc do phirc tap can c6 ddi v6i thang
luong, bang luong.

- Quyét dinh mirc luong theo ngach va theo bac.
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Phu luc 2

phuwong phap xdy dung mic lao dong

(Ban hanh kém theo Thong tw sé6 14 /2003/TT-BLPTBXH
ngay 30 thang 5 nam 2003 cua By Lao dong - Thuong binh va Xa hoi)

Trén co s6 nguyén tdc xdy dung mirc lao déng, diéu kién t6 chirc san xudt,
t6 chure lao dong, doanh nghiép, co quan tién hanh xay dung muec lao dong chi
tiet theo cac phuwong phap sau:

1) Phuong phap phén tich: Muc lao dong dugc xay dung bang cach
phan chia qua trinh san xuat, qua trinh lao dong, cic budc cong viée ra cac bo
phan hop thanh va nghién ctru cac nhan t6 anh hudng dén thoi gian hao phi lao
dong dé thyc hién cac bo phan hop thanh dé. Trén co sd d6 xac dinh co cau va
trinh d6 hop 1y dé thuc hién cac bude cong viée, hoan thién t6 chirc san xuét, to
chuc lao dong, ap dung cac thanh tuu khoa hoc, ky thuat mai, cac kinh nghiém
cua nhu:ng ngudi san xut tién tién. Tuy theo diéu kién san xuat, doanh nghiép
c6 thé xay dung muc lao dong bang phuong phap phén tich khao sat, phan tich
tinh toan hodc so sanh dién hinh, cuy thé:

- Phwong phdp phdn tich khdo sdat: Muc lao dong dugc xay dung can ctr
vao céc tai lidu khao sat (chup anh hodc bim gio) thoi gian lam viéc. Phuong
phap nay thuong ap dung trong san xuat hang loat 16n hoic cac khau cong viée
c6 tinh chat hang khbi. Cac budc xay dung mirc lao dong theo phuong phap nay
nhu sau:

+ Phéan tich va nghién ctru két cau budc cong viéc, xac dinh cac nhan to6
anh huong dén thoi gian hoan thanh bude cong viée;

+ Dua vao tiéu chuan hodc tai liéu nghién ctru khao sat tai noi lam viéc
xac dinh thoi gian cua tung b phan budc cong viéc va thoi gian trong ca lam
viéc cua ngum lao dong (thoi gian chuan bi, két thiic, tac nghiép, phuc vy, nghi
ngoi, nhu cau can thiét...).

+ Dung phuong phap tinh toan dé xac dinh muc thoi gian, mic san luong.

- Phuwong phap phan tich tinh toan Mt lao dong duogc xay du:ng du’a
vao tai lidu tiéu chuan duoc xay dung san (tiéu chuan thoi gian, tiéu chuan sb
luong...), van dung cac phuong phap toan, st dung cac cong thirc dé tinh toan
cac thoi gian chinh va thoi gian khac trong mirc. Phuong phap nay thuong ap
dung d6i v6i diéu kién san xuat hang loat. Cac budc xay dung mirc lao dong
theo phuong phap phan tich tinh todn nhu sau:

+ Phén tich budc cong viéc can dinh mirc ra cac bd phan hop thanh vé lao
dong ciing nhu vé cong nghé, loai bo nhiing bd phan thira va thay thé nhiing bo
phan lac hau béng nhitng bd phan tién tién dé co duge két cau budce cong viéc

hop ly.
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+ Phan tich cdc nhan t6 anh hudng dén hao phi thoi gian hoan thanh timg
bd phan cia budc cong viée, trén co so d6 xac dinh trinh d6 lanh nghé cua
nguoi lao dong can co, may moc, dung cu can dung, ché d6 lam viée tdi wu va
t6 chte noi lam viéc hop 1y nhét.

+ Duya vao quy trinh cong nghé va ti€u chuan céac loai thoi gian cho tirng
bd phén cua tung budc cong viéc. Tong cong cac hao phi thoi gian nay duoc
muc thoi gian cho bude cong viéc.

- Phwong phdp so sinh dién hinh: Muc lao dong dugc xay dung dya
trén nhitng hao phi theo muc dién hinh. Mirc dién hinh duoc xay dung theo
phuong phap phan tich khao sat, c6 can cir khoa hoc dai dién cho nhom cong
viéc c6 nhiing dac trung cong nghé hay ndi dung két cAu trinh tu thuc hién
gidng nhau nhung khac nhau vé kich c¢. Phuong phap nay thudng ap dung ddi
v6i diéu kién san xuat nho, don chiée. Cac bude xay dung muc lao dong theo
phuong phap so sanh dién hinh nhu sau:

+ Phan tich bu(')’c c6ng viéc phai thuc hién thanh cac nh(')m theo nhitng dac
trung nhat dinh vé két cau va quy trinh cong nghé tuong db6i giéng nhau. Trong
mdi nhém chon mét hodc mot sd bude cong viée dién hinh.

+ Xac dinh quy trinh cong nghé hop 1y va cac diéu kién t6 chtrc — ki thuat
thuc hién budc cong viée dién hinh.

+ Xay dung mirc lao dong cho budc cong viéc dién hinh bang phuong
phap phan tich khao sat hodc phan tich tinh toan.

+ Xac dinh hé sb quy ddi K; cho cac budc cong viéc trong nhom véi quy
ude: hé sd cua budce cong viéc dién hinh béng 1 (thc 1a Ky = 1), h¢ sb cla céc
budc cong viée con lai trong nhém dugc xac dinh trén co s¢ phan tich diéu kién
t6 chtrc, k¥ thuat cy thé cia timg bude cong viée do, cac nhan t6 anh hudong dén
hao phi thoi gian hoan thanh va so sanh véi budce cong viée dién hinh. Néu diéu
kién to chtrc k¥ thuat, cac nhan td anh huong ctia budc cong viéc d6 thudn loi
hon budc cong viéce dién hinh thi K; < 1; néu twong tu nhu budc cong viée dién
hinh thi K; = 1; néu kho khan hon thi K; >1.

+ Can cur vao muc cua bude cong viéc dién hinh va céac hé sd quy ddi K,
xé4c dinh murc lao dong cho mdi budc cong viée trong nhoém theo cong thire sau:

Msll
Mtgi = Mtgl x K; hoac Mg; = --------

Trong d6: Mg & muc thoi gian cho mdi budce cong viée i trong nhom;
M, 12 murc thoi gian cho budce cong viée dién hinh;

K; 1a h¢ s0 quy doi cho cac budc cong viéc trong nhom,;
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Mg; 1a mure san lugng cho moi budce cong vige 1 trong nhom;

My, 1a mue san lugng cho budce cong viée dién hinh.

2) Phuong phap tong hop: Muc lao dong duoc xay dung dua trén cac tai
lidu thong ké vé thoi gian hao phi thyc té dé hoan thanh budc cong vige, kinh
nghiém tich luy ctia nguoi 1am dinh mic lao dong va tham khao y kién tham gia
ctia cac chuyén gia dé xac dinh.
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Thông tư 


của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 
Số 14/2003/TT-BLĐTBXH  ngày 30  tháng 5  năm 2003 
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 114/2002/NĐ-CP  ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương 
đối với người lao động làm việc trong  các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức  
nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam


Thi hành Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam như sau:


I. Đối tượng và phạm vi áp dụng


 Đối tượng, phạm vi áp dụng tiền lương theo quy định tại Thông tư này là người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các tổ chức sau:


1/ Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;


2/ Ngân hàng liên doanh với nước ngoài, chi nhánh ngân hàng liên doanh với nước ngoài và tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;


3/ Nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) của nước ngoài nhận thầu các công trình tại Việt Nam;


4/ Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực có thuê lao động, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  ký kết hoặc tham gia có quy định khác;


5/ Văn phòng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài;


6/ Văn phòng đại diện và văn phòng dự án của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;


7/ Văn phòng các dự án nước ngoài, chi nhánh công ty nước ngoài, văn phòng đại diện các tổ chức: kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật của nước ngoài; Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam;


8/ Người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam có thuê lao động.


(Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nêu trên được gọi tắt là doanh nghiệp, cơ quan).


II. Lương tối thiểu


Mức lương tối thiểu theo Điều 4, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP đối với lao động làm công việc giản đơn nhất (chưa qua đào tạo) với điều kiện lao động bình thường trong doanh nghiệp, cơ quan được quy định như sau:


1/ Mức lương tối thiểu hiện hành quy định và trả bằng tiền Đồng Việt Nam theo Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tiếp tục được áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh, cụ thể như sau:


a) Không thấp hơn 626.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn các quận của thành phố Hà Nội và các quận của thành phố Hồ Chí Minh;


b) Không thấp hơn 556.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn các huyện của thành phố Hà Nội và các huyện của thành phố Hồ Chí Minh; các quận của thành phố Hải Phòng, thành phố Biên Hoà và thành phố Vũng Tàu;


c) Không thấp hơn 487.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn các huyện, tỉnh, thành phố còn lại;


d) Đối với một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn khó khăn, hạ tầng cơ sở thấp kém (ngoài phạm vi quy định tại tiết a, b nêu trên) cần phải áp dụng mức lương tối thiểu thấp hơn (từ 417.000 đồng/tháng đến dưới 487.000 đồng/tháng) thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định cho phép áp dụng trong một thời gian nhất định.


2/ Mức lương tối thiểu hiện hành theo quy định tại Quyết định số 385/LĐTBXH-QĐ ngày 01 tháng 4 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam . 


3/ Căn cứ vào năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, cơ quan được quyền định mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại điểm 1, 2 nêu trên làm căn cứ trả lương cho người lao động. 


III. Thang lương, bảng lương và phụ cấp lương


1/ Thang lương, bảng lương theo khoản 1, 3, Điều 5 của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau: 


a) Doanh nghiệp, cơ quan có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức làm cơ sở ký kết hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể, xác định quỹ lương, trả lương và giải quyết các chế độ khác cho người lao động. 


Việc xây dựng thang lương, bảng lương phải bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, doanh nghiệp, cơ quan lựa chọn phương pháp tại phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này hoặc áp dụng các phương pháp khác phù hợp để xây dựng thang lương, bảng lương.


b) Khi xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, doanh nghiệp, cơ quan phải tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời và công bố công khai trong doanh nghiệp, cơ quan trước khi áp dụng. 


c) Doanh nghiệp, cơ quan phải đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp, cơ quan đóng trụ sở chính trong vòng một tháng kể từ ngày thang lương, bảng lương được công bố áp dụng. Hồ sơ bao gồm công văn đề nghị đăng ký, kèm theo hệ thống thang lương, bảng lương doanh nghiệp, cơ quan đã xây dựng.


2/ Phụ cấp lương:


Ngoài việc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định nêu trên, doanh nghiệp, cơ quan được quyền quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước để trả cho người lao động. 


IV. Định mức lao động


Định mức lao động theo khoản 2, 3, Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:


1/ Doanh nghiệp, cơ quan có trách nhiệm xây dựng hệ thống mức lao động để xác định kế hoạch lao động, tổ chức, sử dụng lao động và trả lương cho người lao động. Việc xây dựng mức lao động phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP.


2/ Việc xây dựng mức lao động được thực hiện như sau:


a) Doanh nghiệp, cơ quan thành lập Hội đồng định mức lao động để tổ chức xây dựng hoặc rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống mức lao động áp dụng trong doanh nghiệp, cơ quan. Thành phần hội đồng gồm có Giám đốc doanh nghiệp, cơ quan, một số thành viên có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ do Giám đốc lựa chọn và đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời.


b) Căn cứ vào thực tế tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp, cơ quan  lựa chọn phương pháp xây dựng mức lao động tại phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này hoặc áp dụng các phương pháp xây dựng mức lao động khác phù hợp để xây dựng mức lao động bảo đảm các nguyên tắc nêu trên.


c) Hằng năm doanh nghiệp, cơ quan tổ chức đánh giá tình hình thực hiện mức lao động để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động. Nếu mức lao động thực hiện thấp hơn 5% hoặc cao hơn 15% so với mức được giao, thì trong thời hạn 3 tháng, doanh nghiệp, cơ quan phải xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp. 


3/ Khi xây dựng, điều chỉnh, bổ sung mức lao động, doanh nghiệp, cơ quan  phải tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời và công bố công khai trong doanh nghiệp, cơ quan.


V. Chế độ trả lương


1/ Hình thức trả lương:


Hình thức trả lương theo Điều 7, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau: 


a) Tiền lương theo thời gian (theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ), áp dụng đối với những người làm công tác quản lý, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; những người làm các công việc theo dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị và những người làm các công việc mà trả lương thời gian có hiệu quả hơn các hình thức trả lương khác. 


b) Tiền lương theo sản phẩm, áp dụng đối với cá nhân hoặc tập thể người lao động, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm được giao. 


c) Tiền lương khoán, áp dụng đối với cá nhân hoặc tập thể người lao động, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành. 


Căn cứ các hình thức trả lương nêu trên, doanh nghiệp, cơ quan lựa chọn hình thức trả lương phù hợp với tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, gắn tiền lương với kết quả công việc, bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi hình thức trả lương phải thể hiện trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.


2/ Trả lương làm thêm giờ:


Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo khoản 1, 2 và 3, Điều 10, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:


a) Đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn  thì doanh nghiệp, cơ quan phải trả lương làm thêm giờ theo cách tính sau:


		Tiền lương 


 làm thêm giờ

		=

		Tiền lương 


giờ thực trả  

		x

		150% hoặc 200%


 hoặc 300%

		x

		Số giờ 


 làm thêm





Trong đó:


- Tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của tháng mà người lao động làm thêm giờ (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong tháng (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 208 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 156 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp trả lương ngày, thì tiền lương giờ thực trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác không có tính chất lương) chia cho số giờ thực tế làm việc trong ngày (không kể số giờ làm thêm) nhưng không quá 8 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động bình thường hoặc 6 giờ, đối với công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;


-  Mức 150%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường;


- Mức  200%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 72 của Bộ Luật Lao động;


- Mức 300%, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ Luật Lao động). 


- Thời giờ làm thêm được quy định tại Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.


Trường hợp làm thêm giờ nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì doanh nghiệp, cơ quan chỉ phải trả phần chênh lệch 50% tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm, nếu làm thêm giờ vào ngày bình thường; 100%, nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần; 200%, nếu làm thêm giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương. 


Ví dụ 1. Tiền lương và các khoản thu nhập khác thực trả trong tháng của anh A (làm việc trong điều kiện lao động bình thường với số ngày làm việc thực tế bằng số ngày làm việc của doanh nghiệp, cơ quan chọn là 24 ngày/tháng) là 1.013.600 đồng (trong đó tiền thưởng là 150.000 đồng; tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm là 57.600 đồng; tiền ăn giữa ca là 180.000 đồng; tiền hỗ trợ phương tiện đi lại là 50.000 đồng):


- Tiền lương tháng thực trả (gồm tiền lương và các khoản phụ cấp lương) là: 


1.013.600 đồng - (150.000 đồng + 57.600 đồng + 180.000 đồng + 50.000 đồng) =  576.000 đồng.


- Tiền lương giờ thực trả là: 


 576.000 đồng : (24 ngày x 8 giờ) = 3.000 đồng. 


- Tiền lương làm thêm 1 giờ vào ngày thường được trả là:


3.000 đồng  x 150%  x 1 giờ  = 4.500 đồng. 


Trường hợp anh A được bố trí nghỉ bù giờ làm thêm thì doanh nghiệp, cơ quan chỉ phải trả phần chênh lệch so với tiền lương của công việc đang làm, 1 giờ là: 1.500 đồng (4.500 đồng - 3.000 đồng).


Ví dụ 2. Tiền lương giờ thực trả của anh A như ví dụ 1, nếu làm thêm 1 giờ vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả 6.000 đồng (3.000 đồng x 200% x 1 giờ). Trường hợp anh A được bố trí nghỉ bù giờ làm thêm thì doanh nghiệp, cơ quan chỉ phải trả phần chênh lệch so với tiền lương của công việc đang làm vào ngày bình thường, 1 giờ là 3.000 đồng (6000 đồng - 3.000 đồng).


Ví dụ 3. Tiền lương giờ thực trả của anh A như ví dụ 1, nếu làm thêm 1 giờ vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì được trả 9.000 đồng (3.000 đồng x 300% x 1 giờ ). Trường hợp anh A được bố trí nghỉ bù giờ làm thêm thì doanh nghiệp, cơ quan chỉ phải trả phần chênh lệch so với tiền lương của công việc đang làm vào ngày bình thường, 1 giờ là 6.000 đồng (9.000 đồng - 3.000 đồng).


b) Đối với lao động trả lương theo sản phẩm, nếu ngoài giờ tiêu chuẩn doanh nghiệp, cơ quan có yêu cầu làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài định mức hoặc những công việc phát sinh chưa xác định trong kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm, mà doanh nghiệp, cơ quan cần làm thêm giờ thì đơn giá tiền lương của những sản phẩm, công việc làm thêm được trả bằng 150% so với đơn giá tiền lương của sản phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn, nếu làm thêm vào ngày thường; bằng 200%, nếu  làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; bằng 300%, nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.


Ví dụ 4. Đơn giá tiền lương của sản phẩm B làm trong giờ tiêu chuẩn là 1.000 đồng/sản phẩm, trường hợp doanh nghiệp, cơ quan yêu cầu làm thêm ngoài định mức và ngoài giờ tiêu chuẩn thì đơn giá tiền lương của sản phẩm làm thêm được trả như sau:


- 1.500 đồng/sản phẩm, nếu sản phẩm được làm thêm vào ngày thường (1.000 đồng x 150%);


- 2.000 đồng/sản phẩm, nếu sản phẩm được làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần (1.000 đồng x 200%);


- 3.000 đồng/sản phẩm, nếu sản phẩm được làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương (1.000 đồng x 300%).


3/ Trả lương làm việc vào ban đêm:


Tiền lương của người lao động làm việc vào ban đêm theo khoản 4, Điều 10, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP  được quy định cụ thể như sau:


a) Đối với lao động trả lương theo thời gian, nếu làm việc vào ban đêm, thì doanh nghiệp, cơ quan  phải trả lương làm việc vào ban đêm theo cách tính sau:


		 Tiền lương


làm việc vào


ban đêm

		=

		Tiền lương


giờ thực trả  

		x

		130%

		x

		Số giờ 


 làm việc vào ban đêm





Trong đó:


- Tiền lương giờ thực trả được tính theo tiết a, điểm 2 nêu trên;


- Mức 130% gồm tiền lương giờ thực trả làm việc vào ban ngày và 30% tiền lương giờ thực trả làm việc vào ban đêm;


- Thời giờ làm việc vào ban đêm theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ được xác định từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau đối với các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở ra phía Bắc; từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào phía Nam;


Ví dụ 5. Tiền lương thực trả của công việc đang làm vào ban ngày 1 giờ là 2.000 đồng, nếu người lao động làm việc vào ban đêm thì tiền lương 1 giờ vào ban đêm được trả là:


2.000 đồng x 130% x 1 giờ = 2.600 đồng.


b) Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:


		Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm

		=

		Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày

		x

		130%





Ví dụ 6. Đơn giá tiền lương làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày của sản phẩm C là 1.000 đồng thì đơn giá tiền lương của sản phẩm đó khi làm vào ban đêm là 1.300 đồng (1.000 đồng  x 130%) và căn cứ vào số lượng sản phẩm làm vào ban đêm để thanh toán trả lương theo thực tế thực hiện.


c) Trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì tiền lương làm thêm giờ được tính trả như sau:


- Đối với lao động trả lương theo thời gian:


		Tiền lương làm thêm giờ vào  ban đêm

		=

		Tiền lương 


giờ thực trả 

		x

		130%

		x

		150% hoặc


200% hoặc 


300%

		x

		Số giờ làm thêm vào ban đêm





Ví dụ 7. Người lao động làm việc vào ban đêm 1 giờ được trả 2.600 đồng (ví dụ 5), nếu làm thêm vào ban đêm của ngày thường thì 1 giờ được trả là:


2.600 đồng x 150% x 1 giờ = 3.900 đồng.


- Đối với lao động trả lương theo sản phẩm:


		Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm thêm 


vào ban đêm

		 =

		Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào 


ban đêm

		x

		150% hoặc 200% 


hoặc 300%





Ví dụ 8. Đơn giá tiền lương của sản phẩm C làm vào ban đêm được trả 1.300 đồng (ví dụ 6), nếu sản phẩm C được làm thêm vào ban đêm của ngày thường thì đơn giá tiền lương được trả là: 


1.300 đồng x 150%  = 1.950 đồng.


d) Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại điểm 2, 3 nêu trên được lấy trong quỹ tiền lương năm ứng với kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Trường hợp phát sinh số lượng, khối lượng công việc mới chưa xác định trong quỹ tiền lương kế hoạch năm, doanh nghiệp, cơ quan cần làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm thì tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm này được bổ sung vào quỹ tiền lương của doanh nghiệp, cơ quan và hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.


Mức trả lương làm thêm giờ bằng 150%; 200%; 300%, làm việc vào ban đêm bằng 130% quy định tại điểm 2, 3 nêu trên là mức bắt buộc doanh nghiệp, cơ quan phải trả khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, còn mức cao hơn thì người sử dụng lao động và người lao động thoả thuận.


4/ Chế độ nâng bậc lương:


Chế độ nâng bậc lương theo khoản 2, Điều 6, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

a) Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu công việc, tình hình sản xuất, kinh doanh, sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời, doanh nghiệp, cơ quan lập kế hoạch và tổ chức nâng bậc lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan. 


b) Người lao động có đủ các điều kiện dưới đây thì được xét nâng bậc lương hằng năm:


- Có thời gian làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng);


- Thường xuyên hoàn thành công việc được giao về số lượng, chất lượng theo hợp đồng lao động đã ký kết;


- Không trong thời gian thi hành kỷ luật lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và nội quy lao động của doanh nghiệp, cơ quan. 


c) Chế độ nâng bậc lương đối với người lao động phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể. Khuyến khích người sử dụng lao động nâng bậc lương sớm đối với những người lao động tài năng, đóng góp nhiều vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ quan.


5/ Quy chế trả lương:


Theo khoản 4, Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP, doanh nghiệp, cơ quan có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế trả lương, khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tài năng, bảo đảm hài hoà giữa lợi ích doanh nghiệp, cơ quan và người lao động. 


VI. tổ chức thực hiện


1/ Doanh nghiệp, cơ quan có trách nhiệm:


- Xây dựng, ban hành và đăng ký đăng hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp, cơ quan với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp, cơ quan đóng trụ sở chính. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hệ thống thang lương, bảng lương thì doanh nghiệp, cơ quan phải đăng ký phần sửa đổi, bổ sung đó; 


- Xây dựng, ban hành phụ cấp lương, hệ thống mức lao động, quy chế trả lương, tiền thưởng, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân, chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức để áp dụng trong doanh nghiệp, cơ quan.


Đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam; người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam có thuê lao động không nhất thiết phải xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo đúng quy định tại mục III và IV nêu trên mà có thể vận dụng hoặc tự quy định cho phù hợp;


- Rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động cho phù hợp với những nội dung quy định nêu trên;


- Thông báo công khai, kịp thời đến người lao động các chính sách, chế độ của Nhà nước về lao động, tiền lương, thu nhập; các quy định của doanh nghiệp, cơ quan về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương;  tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức; định mức lao động; quy chế trả lương, tiền thưởng. 


2/ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:


- Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ quan thuộc quyền quản lý thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước về lao động, tiền lương, thu nhập; 


- Tiếp nhận, vào sổ theo dõi bản đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn thuộc quyền quản lý. Trường hợp thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, cơ quan xây dựng không theo đúng quy định tại Điều 5, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP thì trong 15  ngày kể từ ngày nhận được bản đăng ký, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải thông báo cho doanh nghiệp, cơ quan sửa lại;


- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan thuộc quyền quản lý.


VII. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.  


Bãi bỏ Thông tư số 11/LĐTBXH-TT ngày 03 tháng 5 năm 1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.


Phụ lục 1


Phương pháp xây dựng thang lương, bảng lương


(Ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 30  tháng  5  năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Căn cứ nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, doanh nghiệp, cơ quan tiến hành xây dựng thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ và lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh theo trình tự sau:


1. Phân tích công việc. 


- Tiến hành thống kê đầy đủ các công việc theo từng chức danh đang sử dụng trong doanh nghiệp, cơ quan;


- Thu thập những thông tin chi tiết về từng vị trí công việc cụ thể để xác định nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ, các mối quan hệ của từng chức danh công việc và xác định các yêu cầu chuyên môn về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kiến thức, kỹ năng, thể chất điều kiện làm việc cần thiết… của từng công việc.


2. Đánh giá giá trị công việc.


Trên cơ sở phân tích công việc, tiến hành đánh giá giá trị công việc để xác định những vị trí công việc tương tự nhau có thể được tập hợp thành nhóm làm cơ sở xác định thang lương, bảng lương cho mỗi nhóm. Các bước đánh giá giá trị công việc như sau:


a) Lập danh sách các yếu tố công việc theo nhóm yếu tố công việc chủ yếu về: 


+ Kiến thức và kĩ năng; 


+ Trí lực; 


+ Thể lực và cường độ lao động;


+ Môi trường;


+ Trách nhiệm. 


Trong mỗi nhóm yếu tố công việc, doanh nghiệp, cơ quan xác định cụ thể các yếu tố thành phần theo các mức độ từ thấp đến cao.  Các yếu tố công việc là cơ sở để so sánh giữa các vị trí công việc trong doanh nghiệp, cơ quan. 


b) Lựa chọn các vị trí để đánh giá: trên cơ sở danh sách các yếu tố công việc, đánh giá giá trị công việc cho từng vị trí riêng biệt trong doanh nghiệp, cơ quan đồng thời so sánh các yêu cầu chuyên môn của từng vị trí.


c) Đánh giá và cho điểm các mức độ của các yếu tố để đánh giá và cho điểm các yếu tố thành phần theo các mức độ, trên cơ sở đó xác định thang điểm các yếu tố phù hợp với từng công việc. 


d) Cân đối thang điểm giữa các yếu tố nhằm đánh giá mức độ phức tạp hay giá trị của mỗi yếu tố trong tổng thể các yếu tố cấu thành công việc, từ đó điều chỉnh lại thang điểm cho hợp lý.


3. Phân ngạch công việc.


Sau khi phân tích, đánh giá giá trị từng công việc, tiến hành nhóm các công việc có chức năng và yêu cầu kiến thức, kĩ năng tương tự nhau. Mỗi nhóm công việc được qui định thành một ngạch công việc tuỳ theo tầm quan trọng của nhóm công việc. Trình tự phân ngạch công việc tiến hành theo các bước sau: 


-  Tập hợp các công việc riêng lẻ thành các nhóm công việc; 


- Thiết lập các mức ngạch công việc và tiêu chuẩn phân ngạch; 


- Qui định một ngạch công việc cho mỗi nhóm công việc.


4. Thiết lập thang lương, bảng lương cho từng ngạch công việc.


Thang lương, bảng lương theo ngạch công việc xác định theo trình tự sau:


a) Xác định các yếu tố ảnh hưởng, bao gồm: khả năng cạnh tranh tiền lương so với các doanh nghiệp, cơ quan khác; các qui định của pháp luật, trước hết là so với mức lương tối thiểu Nhà nước qui định; năng suất lao động; kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm hoặc thâm niên công tác của người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan; các hình thức khuyến khích hiện có, các khoản tiền thưởng…


b) Thiết lập thang lương, bảng lương: trên cơ sở các thông tin đã thu thập được và các yếu tố ảnh hưởng đã xem xét, việc thiết lập thang lương, bảng lương tiến hành theo trình tự: 


- Xác định số ngạch lương trong doanh nghiệp, cơ quan thông qua việc lấy thông tin từ khâu phân ngạch công việc.


- Xác định số bậc lương trong mỗi ngạch căn cứ vào việc tính các điểm ưu thế theo kết quả làm việc và xem xét mức độ phức tạp cần có đối với thang lương, bảng lương.


- Quyết định mức lương theo ngạch và theo bậc.


Phụ lục 2


phương pháp xây dựng mức lao động


(Ban hành kèm theo Thông tư số  14 /2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)


Trên cơ sở nguyên tắc xây dựng mức lao động, điều kiện tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp, cơ quan tiến hành xây dựng mức lao động chi tiết theo các phương pháp sau:


1) Phương pháp phân tích: Mức lao động được xây dựng bằng cách phân chia quá trình sản xuất, quá trình lao động, các bước công việc ra các bộ phận hợp thành và nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian hao phí lao động để thực hiện các bộ phận hợp thành đó. Trên cơ sở đó xác định cơ cấu và trình độ hợp lý để thực hiện các bước công việc, hoàn thiện tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, áp dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật mới, các kinh nghiệm của những người sản xuất tiên tiến. Tuỳ theo điều kiện sản xuất, doanh nghiệp có thể xây dựng mức lao động bằng phương pháp phân tích khảo sát, phân tích tính toán hoặc so sánh điển hình, cụ thể:


- Phương pháp phân tích khảo sát: Mức lao động được xây dựng căn cứ vào các tài liệu khảo sát (chụp ảnh hoặc bấm giờ) thời gian làm việc. Phương pháp này thường áp dụng trong sản xuất hàng loạt lớn hoặc các khâu công việc có tính chất hàng khối. Các bước xây dựng mức lao động theo phương pháp này như sau:


+ Phân tích và nghiên cứu kết cấu bước công việc, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành bước công việc;


+ Dựa vào tiêu chuẩn hoặc tài liệu nghiên cứu khảo sát tại nơi làm việc xác định thời gian của từng bộ phận bước công việc và thời gian trong ca làm việc của người lao động (thời gian chuẩn bị, kết thúc, tác nghiệp, phục vụ, nghỉ ngơi, nhu cầu cần thiết…).


+ Dùng phương pháp tính toán để xác định mức thời gian, mức sản lượng.


- Phương pháp phân tích tính toán: Mức lao động được xây dựng dựa vào tài liệu tiêu chuẩn được xây dựng sẵn (tiêu chuẩn thời gian, tiêu chuẩn số lượng…), vận dụng các phương pháp toán, sử dụng các công thức để tính toán các thời gian chính và thời gian khác trong mức. Phương pháp này thường áp dụng đối với điều kiện sản xuất hàng loạt. Các bước xây dựng mức lao động theo phương pháp phân tích tính toán như sau:


+ Phân tích bước công việc cần định mức ra các bộ phận hợp thành về lao động cũng như về công nghệ, loại bỏ những bộ phận thừa và thay thế những bộ phận lạc hậu bằng những bộ phận tiên tiến để có được kết cấu bước công việc hợp lý.


+ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hao phí thời gian hoàn thành từng bộ phận của bước công việc, trên cơ sở đó xác định trình độ lành nghề của người lao động cần có, máy móc, dụng cụ cần dùng, chế độ làm việc tối ưu và tổ chức nơi làm việc hợp lý nhất.


+ Dựa vào quy trình công nghệ và tiêu chuẩn các loại thời gian cho từng bộ phận của từng bước công việc. Tổng cộng các hao phí thời gian này được mức thời gian cho bước công việc.


- Phương pháp so sánh điển hình: Mức lao động được xây dựng dựa trên những hao phí theo mức điển hình. Mức điển hình được xây dựng theo phương pháp phân tích khảo sát, có căn cứ khoa học đại diện cho nhóm công việc có những đặc trưng công nghệ hay nội dung kết cấu trình tự thực hiện giống nhau nhưng khác nhau về kích cỡ. Phương pháp này thường áp dụng đối với điều kiện sản xuất nhỏ, đơn chiếc. Các bước xây dựng mức lao động theo phương pháp so sánh điển hình như sau:


+ Phân tích bước công việc phải thực hiện thành các nhóm theo những đặc trưng nhất định về kết cấu và quy trình công nghệ tương đối giống nhau. Trong mỗi nhóm chọn một hoặc một số bước công việc điển hình.


+ Xác định quy trình công nghệ hợp lý và các điều kiện tổ chức – kỹ thuật thực hiện bước công việc điển hình.


+ Xây dựng mức lao động cho bước công việc điển hình bằng phương pháp phân tích khảo sát hoặc phân tích tính toán.


+ Xác định hệ số quy đổi Ki cho các bước công việc trong nhóm với quy ước: hệ số của bước công việc điển hình bằng 1 (tức là K1 = 1), hệ số của các bước công việc còn lại trong nhóm được xác định trên cơ sở phân tích điều kiện tổ chức, kỹ thuật cụ thể của từng bước công việc đó, các nhân tố ảnh hưởng đến hao phí thời gian hoàn thành và so sánh với bước công việc điển hình. Nếu điều kiện tổ chức kỹ thuật, các nhân tố ảnh hưởng của bước công việc đó thuận lợi hơn bước công việc điển hình thì Ki < 1; nếu tương tự như bước công việc điển hình thì Ki = 1; nếu khó khăn hơn thì Ki >1.


+ Căn cứ vào mức của bước công việc điển hình và các hệ số quy đổi Ki, xác định mức lao động cho mỗi bước công việc trong nhóm theo công thức sau:


                                                           Msl1


Mtgi = Mtg1 x Ki       hoặc        Msli = --------


                                                              Ki


Trong đó:    Mtgi là mức thời gian cho mỗi bước công việc i trong nhóm;


Mtg1 là mức thời gian cho bước công việc điển hình;


Ki là hệ số quy đổi cho các bước công việc trong nhóm;


Msli là mức sản lượng cho mỗi bước công việc i trong nhóm;


Msl1 là mức sản lượng cho bước công việc điển hình.


2) Phương pháp tổng hợp: Mức lao động được xây dựng dựa trên các tài liệu thống kê về thời gian hao phí thực tế để hoàn thành bước công việc, kinh nghiệm tích luỹ của người làm định mức lao động và tham khảo ý kiến tham gia của các chuyên gia để xác định.
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